
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN AN LÃO 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Lão, ngày        tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý 

 các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở 

năm học 2023-2024 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; Nghị 

định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 2802/HD-SNV ngày 

27/11/2020 của Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với 

cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 2711/SNV-CCVC ngày 07/11/2023 

của Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên thuộc huyện An Lão; 

Theo đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 237/TTr-

PGDĐT ngày 18/6/2024 và theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá và phân loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ đối với viên chức lãnh đạo quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học 

cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Nội vụ, Hiệu trưởng các 

trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH  

 
 

 Hà Thế Vinh 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN AN LÃO 

 

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NGÀNH  

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2024 của UBND huyện) 

 
 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

1 Lê Thị Minh Hồng Hiệu trưởng  

    MN Sao Sáng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

2 Nguyễn Tiến Dung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

3 Bùi Thị Yến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

4 Vũ Thị Én Hiệu trưởng  

MN An 

Thái 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

5 Bùi Thị Đoan Trang Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

6 Ngô Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

7 Phạm Thị Toản Hiệu trưởng  

MN An 

Thắng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

8 Nguyễn Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

9 Vũ Thị Son Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

10 Lý Thị Thơm Hiệu trưởng  

 

MN An Thọ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

11 Phạm Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

12 Phạm Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

13 Bùi Thị Ngọc Lan Hiệu trưởng  

MN An Tiến 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

14 Phú Thị Minh Lệ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 



 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

15 Vũ Thị Sinh Phó Hiệu trưởng MN An Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

16 Nguyễn Thị Oanh Hiệu trưởng  

MN Thái Sơn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

17 Nguyễn Thị Nga Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

18 Hoàng Thị Ngân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

19 Vũ Văn Hiên Hiệu trưởng  

MN Bát Trang 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

20 Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

21 Phan Thị Tố Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

22 Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng  

MN Chiến Thắng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

23 Nghiêm Thị Ngân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

24 Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

25 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng  

MN Mỹ 

Đức 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

26 Lý Thanh Minh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

27 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

28 Lê Thị Hương Hiệu trưởng  

MN Quang Trung 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

29 Nguyễn Thị Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

30 Đỗ Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

31 Hoàng Giang Phượng Hiệu trưởng  

MN Quang Hưng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

32 Hoàng Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 



 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

33 Lê Thị Duyên Phó Hiệu trưởng MN Quang Hưng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

34 Lê Thị Cúc Hiệu trưởng  

MN Quốc Tuấn 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

35 Nguyễn Thị Kim Nhung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

36 Phạm Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

37 Hoàng Thị Luyện Hiệu trưởng  

MN Tân Dân 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

38 Nguyễn Thị Diệu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

39 Trần Thị Nga Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

40 Đặng Thị Nguyệt Hiệu trưởng  

MN Tân Viên 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

41 Nguyễn Thị Lưu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

42 Đặng Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

43 Nguyễn Thị Huyền Hiệu trưởng  

 

MN 

Trường Sơn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

44 Hoàng Thị Nụ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

 

45 

 

Trần Thị Định 

Phó Hiệu trưởng 
 Không xếp loại vì 

thời gian công tác 

trong năm học không 

đủ 06 tháng 

46 Lê Thị Xuyến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

47 Trần Thị Thúy Hiệu trưởng 
MN 

Trường Thành 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

48 Nguyễn Thị Mải Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

49 Phạm Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

50 Đào Thị Thu Hương Hiệu trưởng 
 

MN Trường Thọ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 



 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

51 Nguyễn Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng  
MN Trường Thọ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

52 Trần Thị Hương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

53 Vũ Hồng Diệp Hiệu trưởng TH Thị Trấn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

54 Nguyễn Thị Hồng Ngân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

55 Đỗ Thị Liên Hiệu trưởng TH Nguyễn Đốc Tín Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

56 Lê Văn Dự Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

57 Phạm Thị Điều Hiệu trưởng TH An 

Thắng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

58 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

59 Phạm Thị Sơn Hiệu trưởng  

TH An Tiến 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

60 Đặng Thị Hưng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

61 Nguyễn Thị Xuân Hiệu trưởng TH Bát Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

62 
Nguyễn Thị Phương 
Nhung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

63 Phạm Văn Loong Hiệu trưởng TH 

Mỹ Đức 1 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

64 Nguyễn Văn Hòa Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

65 Nguyễn Khánh Toàn Hiệu trưởng TH 

Mỹ Đức 2 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

66 Hoàng Thị Hồng Chinh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

67 Phạm Thị Thanh An Hiệu trưởng TH Quang Trung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 



 

 

STT 
Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

68 Nguyễn Lan Phương Phó Hiệu trưởng TH Quang Trung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

69 Vũ Minh Hồng Hiệu trưởng TH Quang Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

70 Văn Thị Thía Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

71 Nguyễn Thị Thanh Trà Hiệu trưởng TH Quốc Tuấn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

72 Đỗ Văn Trọng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

73 Nguyễn Thị Oanh Hiệu trưởng TH Tân Dân Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

74 Vũ Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

75 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng TH Tân Viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

76 Phạm Thúy Hường Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

77 Tạ Thị Liên Hoa Hiệu trưởng  

TH Trần Tất Văn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

78 Đỗ Hùng Cường Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

79 Đỗ Thị Thư Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

80 Ngô Thị Thu Giang Hiệu trưởng TH Trường Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

81 Nguyễn Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

82 Chu Thế Hùng Hiệu trưởng  

TH Trường Thọ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

83 Hoàng Thị Nội Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

84 Chu Thị Luyến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 



 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

85 Phạm Thanh Thúy Hiệu trưởng THCS 

Nguyễn Chuyên Mỹ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

86 Trịnh Đức Đô Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

87 Lê Thị Thúy Hiệu trưởng  

 

THCS Tân 

Thắng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

88 Lê Văn Triển Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

89 Phạm Văn Được Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

90 Trịnh Thị Khuyên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

91 Đoàn Văn Vường Hiệu trưởng THCS An 

Tiến 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

92 Nguyễn Văn Long Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

93 Nguyễn Thị Thanh Nga Hiệu trưởng THCS Bát 

Trang 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

94 Nguyễn Công Hiệp Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

95 Bùi Thị Thúy Hiệu trưởng THCS Mỹ 

Đức 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

96 Lê Văn Thơ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

97 Nguyễn Thị Tám Hiệu trưởng THCS 

Quang Trung 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

98 Nguyễn Thu Hằng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

99 Vũ Duy Tân Hiệu trưởng THCS 

Quang Hưng 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

100 Tạ Xuân Lộc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

101 Bùi Thị Minh Nguyệt Hiệu trưởng THCS Quốc Tuấn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

102 Đỗ Lê Dương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 



 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

103 Phạm Văn Hải Hiệu trưởng THCS Tân 

Viên 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

104 Vũ Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

1045 Nguyễn Thị Hoan Hiệu trưởng THCS Thái Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

106 Đào Xuân Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

107 Bùi Văn Sang Hiệu trưởng THCS 

Trường Thọ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

108 Phạm Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

109 Trịnh Việt Anh Hiệu trưởng THCS 

Trường Sơn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

110 Vũ Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

111 Phạm Thị Bình Hiệu trưởng  

THCS 

Lương Khánh 

Thiện 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

112 Nguyễn Thế Viễn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

113 Nguyễn Thị Lê Hà Phó Hiệu trưởng phụ 

trách trường  TH&THCS 

Chiến Thắng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

114 Ngô Đức Cảnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

115 Đặng Văn Tuyên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

116 Trịnh Văn Dương Hiệu trưởng 
TH&THCS 

Trường Thành 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

117 Lê Văn Tiến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

118 Bùi Thị Hà Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

119 Phạm Văn Toàn Hiệu trưởng TH&THCS 

Lê Khắc Cẩn 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 



 

 

STT 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại 

 

Ghi chú 

120 Lưu Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng  

TH&THCS 

Lê Khắc Cẩn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

121 Nguyễn Phương Nam Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

 

122 

 

Đỗ Thị Hằng 

 

Phó Hiệu trưởng 
 Thời gian công tác 

trong năm học không 

đủ 06 tháng 

 

Tổng số 122 người:  

                      + Hoàn thành xuất sắc:  54 người;  

                      + Hoàn thành tốt: 66 người;  

                      + Không đánh giá do thời gian công tác không đủ 6 tháng: 02 người 
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